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BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I: MÔN TOÁN - LỚP 4
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	Số
phách 




         Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng(câu 1,2,3) hoặc làm theo yêu cầu các câu còn lại:
Câu 1 (1 điểm). 
a) Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số giống là:
A. 889		     B. 988		       C. 888		          D. 999
b) Số lẻ bé nhất có hai chữ số khác nhau là: 
A. 19			     B. 11		       C. 99		          D. 13
Câu 2 (1 điểm). Số bé nhất trong dãy số tự nhiên là:
A. 1			     B. 9		       C. 0		          D. Không có
Câu 3 (1 điểm). Số gồm 7 triệu, 9 nghìn, 8 trăm và 5 đơn vị được viết là:
A. 7 985                      B. 7 908 005            C. 7 009 805             D. 7 090 850
Câu 4 (1 điểm). Khi đi chợ về mẹ nói: “Hôm nay mẹ mua đồ hết gần 300 000 đồng”. Vậy số tiền thực tế mẹ đã mua đồ là:  
A. 199 000 đồng	    B. 297 000 đồng       C. 200 000 đồng       D. 301 000 đồng
Câu 5 (1 điểm). Ghi tên các căp cạnh song song, vuông góc trong hình.
	a) Các cặp cạnh song song là: ........................................................................
b) Các cặp cạnh vuông góc là:
........................................................................
	[image: Bài tập Hai đường thẳng vuông góc .hai đường thẳng song song Toán lớp 4 có lời giải]


Câu 6 (1 điểm). Điền dấu >,<, = vào chỗ trống
[bookmark: _Hlk153353881]a) 1 954 ......... 19 50               b) 3 thế kỉ 50 năm ......... 350 năm
Câu 7 (1 điểm). Đúng điền Đ, sai điền S. 
	a) Hình bình hành có hai cạnh đối diện bằng nhau
	[image: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều có đáp án (10 đề + ma trận)]

	b) Hình bình hành có 4 cạnh bằng nhau
	[image: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều có đáp án (10 đề + ma trận)]

	c) Hai cạnh đối diện của hình thoi có độ dài bằng nhau 
	[image: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều có đáp án (10 đề + ma trận)]

	d) Hai đường chéo của hình thoi tạo thành 2 góc vuông
	[image: Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều có đáp án (10 đề + ma trận)]


Câu 8 (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện các biểu thức sau: 
a) 54 397 + 2 457 + 5 603 + 1 543		b) 2 023 + 13 258 – 23 + 742

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9 (1 điểm). Hiện nay tổng số tuổi của hai  anh em là 24 tuổi, số tuổi của em kém số tuổi của anh  là 8 tuổi. Tính tuổi mỗi người 3 năm sau?
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Câu 10 (1 điểm). Tìm một số biết rằng một nửa số đó cộng với 99 được 388
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


             
           UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
[bookmark: _GoBack]BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I: MÔN TOÁN - LỚP 4
Năm học 2023-2024
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	Đáp án
	a. C
b. D
	C
	C
	B
	a. MN và TQ
b. MN và MT, 
    TM và TQ

	a. >
b. =
	a - Đ
b - S
c - Đ
d - S

	Điểm
	1,0
(Mỗi phần đúng 0,5 điểm)
	1,0
	
1,0

	1,0
	1,0
(Mỗi phần đúng 0,5 điểm)
	1,0
(Mỗi phần đúng 0,5 điểm)
	1,0
(Mỗi phần đúng 0,25 điểm)


Câu 8 (1 điểm). Mỗi phần làm đúng 0,5 điểm
	a) 54 397 + 2 457 + 5 603 + 1 543
= (54 397 + 5 603) + (2 457 + 1 543)
= 60 000 + 4 000
= 64 000
	b) 2 023 + 13 258 – 23 + 742
= (2 023 – 23) + (13 258 + 742)
= 2 000 + 14 000
= 16 000



Câu 9 (1 điểm).  HS có thể lựa chọn các cách làm khác nhau          
Bài giải
Tuổi của em hiện nay là  :
                             (24 - 8) : 2  = 8 (tuổi)                     (0,25đ)
Tuổi của em 3 năm sau là:
                                    8 + 3 = 11 (tuổi)                        (0,25đ)
 Tuổi của anh 3 năm sau là:
                                     11 + 8 = 19 (tuổi)                       (0,25đ)            
                                                   Đáp số: Anh: 19 tuổi      (0,25đ)  
                                               Em : 11 tuổi
Câu 10 (1 điểm)
Nửa số đó là: 388 - 99 = 289 (0,5 điểm)
Số cần tìm là: 289 × 2 = 578 (0,5 điểm)
Hoặc:
Gọi số cần tìm là x. Ta có: x : 2 + 99 = 388                     (0,25đ)       
	 		 			  x : 2          = 388  - 99          
	 		 			  x : 2          =     289                 (0,25đ)
      						  x               = 289 x 2 
						  x               =    578                   (0,25đ) 
Vậy số cần tìm là 578                                                         (0,25đ)
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35


 


phút không k


?


 th


?


i gian giao bài ki


?


m tra)


 


Đi


?


m


 


Nh


?


n xét


 


...................................................


 


...................................................


 


...................................................


 


GV ch


?


m bài 


 


(Kí, ghi rõ h


?


 tên)


 


S


?


 


phách 


 


 


 


         


Khoanh vào ch


?


 cái đ


?


t trư


?


c câu tr


?


 l


?


i đúng


(câu 1,2,3)


 


ho


?


c 


lŕm theo yęu 


c


?


u


 


các câu cňn l


?


i


:


 


Câu 1


 


(1 đi


?


m).


 


 


a)


 


S


?


 


ch


?


n


 


l


?


n


 


nh


?


t


 


có


 


3


 


ch


?


 


s


?


 


gi


?


ng


 


là


:


 


A.


 


889


 


 


  


   


B.


 


988


 


 


  


     


C.


 


888


 


 


   


       


D.


 


999


 


b) S


?


 


l


?


 


bé nh


?


t 


có hai ch


?


 s


?


 khác nhau là


: 


 


A. 19


 


 


 


  


   


B. 11


 


 


  


   


  


C. 99


 


 


   


       


D. 13


 


Câu 2


 


(1 đi


?


m).


 


S


?


 bé nh


?


t trong dãy s


?


 t


?


 nhiên là:


 


A. 1


 


 


 


  


   


B. 9


 


 


       


C. 0


 


 


          


D. Không có


 


Câu 3


 


(1 đi


?


m).


 


S


?


 g


?


m 


7 tri


?


u, 9 nghìn, 8 tr


ăm và 5 đơn v


?


 


đư


?


c vi


?


t là


:


 


A. 7 985


                 


  


   


B. 7 908 005


          


  


C. 7 009 805


          


  


 


D. 7 090 850


 


Câu 4


 


(1 đi


?


m).


 


K


hi đi ch


?


 v


?


 m


?


 nói: 


“Hôm nay m


?


 mua đ


?


 h


?


t g


?


n 300 000 đ


?


ng”.


 


V


?


y s


?


 ti


?


n th


?


c t


?


 m


?


 đ


ã mua 


đ


?


 là: 


 


 


A. 199 000 đ


?


ng


 


  


 


 


B. 297 000 đ


?


ng 


    


 


 


C. 200 000 đ


?


ng     


  


D. 


301


 


000 đ


?


ng


 


Câu 


5 (1 đi


?


m).


 


Ghi tên các căp c


?


nh song song, vuông góc trong hình.


 


a) 


Các


 


c


?


p c


?


nh song song là: 


........................................................................


 


b) Các c


?


p c


?


nh vuông góc là:


 


........................................................................


 


 


Câu 6


 


(1 đi


?


m).


 


Đi


?


n


 


d


?


u >,<, = vào ch


?


 tr


?


ng


 


a


)


 


1 954 


????


2


.........


 


19


 


????


2


 


50 


????


2


              


b) 3 th


?


 k


?


 50 năm .........


 


350 năm


 


Câu 7


 


(1 đi


?


m).


 


Đúng đi


?


n 


Đ


, sai đi


?


n 


S


.


 


 


a) Hình bình hành có hai c


?


nh đ


?


i di


?


n b


?


ng nhau


 


 


b) Hình bình hành có 4 c


?


nh b


?


ng nhau


 


 


c) Hai c


?


nh đ


?


i di


?


n c


?


a hình thoi có 


đ


?


 dài b


?


ng nhau 


 


 


d) Hai đư


?


ng chéo c


?


a hình thoi t


?


o thành 2 góc vuông


 


 




UBND QU ? N H ? NG BÀNG   TRƯ ? NG TI ? U H ? C TR ? N VĂN ƠN      Ngày ki ? m tra:  ....................................  

BÀI KI ? M TRA  Đ ? NH K ?  CU ? I  H ? C KÌ I:  MÔN TOÁN  -   L ? P  4   Năm h ? c   20 23 - 202 4     (Th ? i gian làm bài:  35   phút không k ?  th ? i gian giao bài ki ? m tra)  

Đi ? m  Nh ? n xét   ...................................................   ...................................................   ...................................................  GV ch ? m bài    (Kí, ghi rõ h ?  tên)  S ?   phách     

            Khoanh vào ch ?  cái đ ? t trư ? c câu tr ?  l ? i đúng (câu 1,2,3)   ho ? c  làm theo yêu  c ? u   các câu còn l ? i :   Câu 1   (1 đi ? m).     a)   S ?   ch ? n   l ? n   nh ? t   có   3   ch ?   s ?   gi ? ng   là :   A.   889            B.   988              C.   888                 D.   999   b) S ?   l ?   bé nh ? t  có hai ch ?  s ?  khác nhau là :    A. 19              B. 11               C. 99                 D. 13   Câu 2   (1 đi ? m).   S ?  bé nh ? t trong dãy s ?  t ?  nhiên là:   A. 1              B. 9             C. 0                D. Không có   Câu 3   (1 đi ? m).   S ?  g ? m  7 tri ? u, 9 nghìn, 8 tr ăm và 5 đơn v ?   đư ? c vi ? t là :   A. 7 985                          B. 7 908 005               C. 7 009 805                 D. 7 090 850   Câu 4   (1 đi ? m).   K hi đi ch ?  v ?  m ?  nói:  “Hôm nay m ?  mua đ ?  h ? t g ? n 300 000 đ ? ng”.   V ? y s ?  ti ? n th ? c t ?  m ?  đ ã mua  đ ?  là:      A. 199 000 đ ? ng          B. 297 000 đ ? ng           C. 200 000 đ ? ng         D.  301   000 đ ? ng   Câu  5 (1 đi ? m).   Ghi tên các căp c ? nh song song, vuông góc trong hình.  

a)  Các   c ? p c ? nh song song là:  ........................................................................   b) Các c ? p c ? nh vuông góc là:   ........................................................................   

Câu 6   (1 đi ? m).   Đi ? n   d ? u >,<, = vào ch ?  tr ? ng   a )   1 954  ???? 2 .........   19   ???? 2   50  ???? 2                b) 3 th ?  k ?  50 năm .........   350 năm   Câu 7   (1 đi ? m).   Đúng đi ? n  Đ , sai đi ? n  S .    

a) Hình bình hành có hai c ? nh đ ? i di ? n b ? ng nhau   

b) Hình bình hành có 4 c ? nh b ? ng nhau   

c) Hai c ? nh đ ? i di ? n c ? a hình thoi có  đ ?  dài b ? ng nhau    

d) Hai đư ? ng chéo c ? a hình thoi t ? o thành 2 góc vuông   

